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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐỒNG NAI  

Bản án số: 288/2021/HS-PT 

Ngày: 10/12/2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Kim Rết 

Các thẩm phán: Bà  Triệu Thị Huỳnh Hoa 

Bà Nguyễn Thị Quyên 

- Thư ký phiên tòa: Bà Cao Thị Minh – Th     T a án t nh  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Thu S ơng – Kiểm sát viên  

Ngày 10 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở T a án nhân dân t nh Đồng Nai, 

xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ l  số 249/2021/TLPT-HS ngày 05 tháng 7 

năm 2021 đối với bị cáo Huỳnh Vủ L, do có  háng cáo của bị cáo L đối với bản 

án hình sự sơ thẩm số 74/2021/HS-ST ngày 31/5/2021 của T a án nhân dân 

huyện Vĩnh Cửu. 

Bị cáo kháng cáo: Huỳnh Vủ L, sinh năm 1988, tại Sóc Trăng; nơi 

ĐKTT: xã M1, huyện M2, t nh Sóc Trăng; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ 

học vấn: 08/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông 

Huỳnh Văn S (C n sống) và bà Mai Thị Bé N (C n sống); có vợ là Phan Thị 

Hồng T3 và 03 (Ba) con, lớn nhất sinh năm 2017, nhỏ nhất sinh năm 2021; tiền 

án: Không; tiền sự: Không  

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/9/2020 và chuyển tạm giam đến nay  

* Người bào chữa cho bị cáo: Luật s  Nguyễn Như Tuấn – Công ty Luật 

TNHH MTV Dũng Tuấn Khang – thuộc Đoàn Luật s  t nh Đồng Nai  

(Bị cáo L có mặt, trong vụ án còn có bị hại anh Trần Nhật T, người có 

quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án anh Huỳnh Văn H1, người làm chứng Tô 

Ly A, anh Huỳnh Văn K, anh Đàm Trọng T4, nhưng không có kháng cáo nên Tòa 

án không triệu tập). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và án sơ thẩm, nội dung vụ án đ ợc 

tóm tắt nh  sau: 

Huỳnh Vủ L và anh Trần Nhật T, chị Tô Ly A là công nhân cùng công ty 

D  Trong quá trình làm việc, giữa các bên có mâu thuẫn  Vào  hoảng 21 giờ 30 
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phút ngày 26/9/2020, Huỳnh Vủ L điều  hiển xe mô tô biển số 83P3-526.78 

mang theo 01 con dao dài  hoảng 60cm để ở gác ba ga xe rồi đến công ty tìm anh 

T nói chuyện  Trên đ ờng từ ph ng trọ đến công ty, L gặp 01 đối t ợng tên T1, P 

( hông rõ họ, địa ch ) đang ngồi ở quán n ớng lề đ ờng, L dừng lại rủ P, T1 đi 

cùng đến Công ty D giúp L, P và T1 đồng   và chạy xe theo  

Đến 21 giờ 45 phút cùng ngày, L thấy anh T chở chị Tô Ly A đến công ty 

làm ca đêm, L gọi anh T và chị Ly A ra tr ớc cổng nói chuyện  Trong lúc nói 

chuyện, L xông vào dùng tay đánh nhau với anh T, sau đó L chạy lại xe mô tô lấy 

con dao thì anh T bỏ chạy vào trong x ởng 1 của Công ty D. L cầm con dao dài 

 hoảng 60cm chạy đuổi theo sau, đến vị trí máy phun sơn (Kela) thì L đuổi  ịp và 

tay trái cầm dao chém nhiều nhát vào ng ời anh T nh ng anh T cầm cây quạt sắt 

đỡ đ ợc nên ch  trúng một nhát vào cẳng tay phải  Sau  hi chém anh T, L cầm 

dao ra cổng rồi ném con dao ở  hu vực tr ớc cổng  êu Thừa mang về cất giúp rồi 

quay về ph ng trọ ngủ  Anh T đ ợc đ a đi cấp cứu tại Bệnh viện đa  hoa Đồng 

Nai, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chấn th ơng ch nh hình Thành phố Hồ Chí 

Minh điều trị  Đến chiều ngày 27/9/2020, biết thông tin cơ quan Công an truy tìm 

ng ời gây th ơng tích cho anh Trần Nhật T nên L đến Công an xã T2, huyện 

Vĩnh Cửu, t nh Đồng Nai để đầu thú và  hai nhận hành vi phạm tội  

* Vật chứng vụ án: 01 con dao dài  hoảng 60cm Cơ quan cảnh sát điều tra 

đã tiến hành truy tìm nh ng  hông đ ợc. 

* Tại Bản Kết luận định pháp y về th ơng tích số 0861/TgT/2020 ngày 

30/9/2020 của Trung tâm pháp y Đồng Nai kết luận tỷ lệ th ơng tích của anh 

Trần Nhật Tr ờng nh  sau:  

- Tổn th ơng gãy 02 x ơng cẳng tay phải đã  ết hợp x ơng; Vết th ơng 

bao gồm vết mổ mặt sau cẳng cổ tay phải  ích th ớc 12 x 0,1 cm; Tỷ lệ tổn 

th ơng cơ thể do th ơng tích gây nên tại thời điểm giám định của nạn nhân là 

17%. Vật gây th ơng tích: Vật sắc nhọn.  

-Về trách nhiệm dân sự: Anh Trần Nhật T yêu cầu bị cáo bồi th ờng số 

tiền: 74 987 975 đồng  Bị cáo L đã bồi th ờng cho anh T số tiền 40 000 000 

đồng, anh T tiếp tục yêu cầu bị cáo phải bồi th ờng số tiền 34 987 975 đồng  

-Đối với hai đối t ợng là T1 và P (ch a rõ họ, địa ch ) đi cùng bị cáo đến 

Công ty D, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ và xử l  sau   

- Tại bản án hình sự sơ thẩm số 74/2021/HS-ST ngày 31/5/2021 của T a 

án nhân dân huyện Vĩnh Cửu căn cứ điểm a, i  hoản 1, điểm đ  hoản 2 Điều 

134, Điều 38, 47, điểm b, s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 

2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 357, 468 và Điều 590 của Bộ luật Dân 

sự năm 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Th ờng vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản l  và 

sử dụng án phí, lệ phí T a án; 

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Vủ L phạm tội “Cố   gây th ơng tích”; 

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Vủ L 02 (Hai) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù 

tính từ ngày 27/9/2020  
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Ngoài ra bản án c n tuyên về án phí, trách nhiệm bồi th ờng dân sự, nghĩa 

vụ chậm thi hành án và quyền  háng cáo theo luật định  

- Ngày 02/06/2021, bị cáo Huỳnh Vủ L có đơn  háng cáo, xin giảm nhẹ 

hình phạt.  

- Luật sư Nguyễn Như Tuấn phát biểu ý kiến bào chữa cho bị cáo L: Đề 

nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo L các tình tiết giảm nhẹ sau: Bị cáo L có 

hoàn cảnh  hó  hăn, cha bị bệnh nặng, bị cáo có 03 con chung, vợ bị cáo đã đ a 

03 con về quê do ảnh h ởng dịch Covid – 19. Bị cáo L đã đến công an đầu thú, bị 

hại có đơn bãi nại cho bị cáo, bị cáo và gia đình đã  hắc phục một phần hậu quả  

Tại phiên t a cũng nh  trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo thành  hẩn  hai 

báo, ăn năn hối cải, bị cáo có ông nôi là liệt sĩ, bà cố là mẹ Việt Nam anh hùng, là 

tình tiết mới cung cấp tại T a án cấp phúc thẩm  Đề nghị Hội đồng xét xử chấp 

nhận  háng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo  

- Quan điểm của Đại diệnViện kiểm sát nhân dân tỉnh tại phiên tòa: Tại 

phiên tòa, bị cáo L thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội nh  bản án sơ thẩm đã 

nêu. Hành vi của bị cáo L gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến sức  hỏe 

của ng ời  hác, làm mất an ninh trật tự tại địa ph ơng  Cấp sơ thẩm truy tố, xét 

xử bị cáo Huỳnh Vủ L 02 năm 6 tháng tù về tội “Cố   gây th ơng tích”  theo 

quy định tại điểm a, i  hoản 1 Điều 134, điểm c  hoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự 

năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng ng ời, đúng tội,  đúng 

pháp luật; căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và xử phạt 

t ơng xứng với tính chất mức độ, hành vi phạm tội mà bị cáo L đã gây ra. Tại 

phiên tòa hôm nay, bị cáo L cung cấp “Bằng tổ quốc ghi công” đối với Liệt sỹ 

Huỳnh Văn L1 là ông nội của bị cáo; Danh Hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh Hùng” 

cấp cho bà Nguyễn Thị H là Bà cố của bị cáo (có xác nhận của Ủy ban nhân dân 

xã M1, huyện M2, t nh Sóc Trăng), đây là các tình tiết mới đ ợc quy định tại 

Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự , do vậy đề nghị Hội đồng xét xử xem xét  

Tuy nhiên Đại diện Viện  iểm sát nhân dân nhận thấy mức án mà T a án 

cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo L là phù hợp, do vậy đề nghị Hội đồng xét xử 

giữ nguyên bản án sơ thẩm của T a án nhân dân huyện Vĩnh Cửu.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

đ ợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nh  sau: 

[1] Về tố tụng: Đơn  háng cáo của bị cáo Huỳnh Vủ L làm trong hạn luật 

định nên đ ợc xem xét theo thủ tục phúc thẩm. 

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Huỳnh Vủ L:  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Huỳnh Vủ L thừa nhận toàn bộ hành vi 

phạm tội nh  bản án sơ thẩm đã nêu  Thể hiện do có mâu thuẫn với anh T trong 

quá trình làm việc,  hoảng 21 giờ 45 phút ngày 26/9/2020, tại Công ty D, Huỳnh 

Vủ L dùng dao chém anh Trần Nhật T. Hậu quả anh T bị gãy 02 x ơng cẳng tay 

phải với tỷ lệ th ơng tật 17%  Tòa án cấp sơ thẩm căn cứ điểm a, i  hoản 1 Điều 

134, điểm c  hoản 3 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 
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2017) xử phạt bị cáo về tội “Cố   gây th ơng tích” là đúng ng ời, đúng tội. Khi 

l ợng hình, cấp sơ thẩm áp dụng các hình tiết giảm nhẹ đó là: thành  hẩn  hai 

báo, ăn năn hối cải; tự nguyện bồi th ờng một phần để  hắc phục hậu quả; bị hại 

có đơn xin miễn trách nhiệm hình sự, bị cáo đầu thú, đ ợc quy định tại điểm b, s 

 hoản 1,  hoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 để xử phạt bị cáo L 

mức án 02 năm 6 tháng tù là t ơng xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội 

mà bị cáo L đã gây ra.  

Tại phiên t a phúc thẩm hôm nay, bị cáo L cung cấp “Bằng tổ quốc ghi 

công” đối với Liệt sỹ Huỳnh Văn L1 là ông nội của bị cáo; Danh Hiệu “Bà mẹ 

Việt Nam anh Hùng” cấp cho bà Nguyễn Thị H1 là Bà cố của bị cáo (có xác 

nhận của Ủy ban nhân dân xã M1, huyện M2, t nh Sóc Trăng) đây là các tình 

tiết mới để xem xét giảm nhẹ đ ợc quy định tại Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình 

sự. Bị cáo L có hoàn cảnh gia đình  hó  hăn, có 3 con nhỏ, là lao động chính 

trong gia đình, do vậy Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận  háng cáo và giảm 

nhẹ phần hình phạt cho bị cáo L nhằm thể hiện sự  hoan hồng đối với bị cáo. 

[3] Về án phí: kháng cáo của bị cáo L đ ợc chấp nhận nên bị cáo không 

phải chịu án phí hình sự phúc thẩm  

[4] Kiến nghị cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục tiếp tục xác minh làm rõ 

hành vi của các đối t ợng (T1 và P) cùng tham gia với bị cáo L để xử l  theo 

quy định của pháp luật                                                                 

- Về áp dụng Điều luật: Tại phần quyết định của Bản án sơ thẩm áp dụng 

các Điều 47, 106, 136, 331, 332, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự ch a chính xác và 

 hông cần thiết, do vậy cấp sơ thẩm cần l u   rút  inh nghiệm   

[5] Quan điểm bào chữa của Luật s  đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 

giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên 

chấp nhận. 

[6] Quan điểm và đề nghị của đại diện Viện  iểm sát nhân dân t nh đề 

nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên mức hình phạt  hông phù hợp với nhận định 

của của Hội đồng xét xử nên không chấp nhận  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm b  hoản 1 Điều 355, điểm e  hoản 1 Điều 357 Bộ luật tố 

tụng hình sự năm 2015;  

Chấp nhận  háng cáo của bị cáo Huỳnh Vũ L, Sửa một phần bản án sơ 

thẩm của T a án nhân dân huyện Vĩnh Cửu về hình phạt . 

1  Áp dụng điểm a, i  hoản 1, điểm đ  hoản 2 Điều 134, Điều 38, điểm b, 

s  hoản 1,  hoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2017); Điều 357, 468 và Điều 590 của Bộ luật Dân sự năm 2015;  

Xử phạt Bị cáo Huỳnh Vủ L 02 (Hai) năm tù về tội “Cố ý gây thương 

tích”, thời hạn tù tính từ ngày 27/9/2020  
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2. Về án phí: Bị cáo Huỳnh Vủ L  hông phải chịu án phí hình sự phúc 

thẩm  

Các quyết định  hác của bản án sơ thẩm  hông có  háng cáo,  hông bị 

 háng nghị có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày hết thời hiệu  háng cáo,  háng nghị   

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật  ể từ ngày tuyên án  

Nơi nhận:  
- VKSND t nh Đồng Nai,  

- VKSND huyện Vĩnh Cửu; 

- TAND huyện Vĩnh Cửu; 

- Công an huyện Vĩnh Cửu; 

- Phòng PV06, Công an t nh Đồng Nai; 

- Bị cáo; 

 - L u HS, VP   

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(Đã ký tên và đóng dấu) 

Bùi Kim Rết 

 


